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Câu 1 trang 43 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 
Cùng bạn thực hành nói và đáp lời đồng ý trong các tình huống sau: 

a) Bạn muốn thăm góc học tập của em. 

b) Em muốn giới thiệu với các bạn đồ chơi của mình. 

c) Bạn muốn em hướng dẫn cách chơi một đồ chơi. 

Xem đáp án 

a) Gợi ý: 

• Nói: Cậu có thể dẫn mình tham quan góc học tập của cậu được không? 

• Đáp: Tất nhiên là được rồi. Cậu đi theo mình nào! 

b) Gợi ý: 

• Nói: Các cậu có muốn làm quen với mô hình chim đại bàng của mình không? 

• Đáp: Có chứ, bọn mình rất mong chờ đó. 

c) Gợi ý: 

• Nói: Cậu chỉ mình cách chơi với chú vẹt đáng yêu này được không? 

• Đáp: Được chứ, cậu nhìn theo mình này! 

Câu 2 trang 44 Tiếng Việt 2 tập 2 Cánh Diều 

Quan sát: 

a) Mang đến lớp đồ vật, đồ chơi hình một loài chim (hoặc tranh ảnh loài chim) em 

yêu thích. 

b) Quan sát đồ vật, đồ chơi (tranh ảnh) và ghi lại kết quả quan sát. 
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c) Nói lại với các bạn kết quả quan sát. 

Gợi ý: 

 

- Tên đồ chơi: chim cánh cụt bông. 

- Đặc điểm của đồ chơi: 

• Con chim có vỏ màu vàng, béo tròn, bụng trắng, lưng đen 

• Con chim được lắp pin, khi bật công tắc sẽ vừa đi vừa đập hai cánh 

- Tình cảm của em đối với đồ chơi: đồ chơi làm bằng bông, rất mềm mại và có thể cử 

động nên em rất thích nó. 

Xem đáp án 

Mẫu 1: 

- Tên đồ chơi: Đồ chơi xe tăng 

- Đặc điểm của đồ chơi: 

• Có hình dáng như một chiếc xe tăng thật 

• Làm từ nhựa cứng, cầm khá nặng và chắc chắn 

• Bên ngoài được sơn họa tiết rằn ri như áo quần bộ đội 

• Phần nòng súng có thể kéo dài ra và thu ngắn về 

• Bốn chiếc bánh làm từ cao su có thể di chuyển linh hoạt 

• Nếu kéo xe lùi về phía sau một đoạn, khi thả ra xe có thể tự chạy một đoạn khá 

dài 

- Tình cảm của em với đồ chơi: Em rất yêu quý món đồ chơi của mình. 

Mẫu 2: 

- Tên đồ chơi: Búp bê 

- Đặc điểm của đồ chơi: 
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• Có hình dáng của một bé gái da vàng 

• Cao khoảng 20cm, thân hình mảnh mai 

• Có mái tóc vàng thẳng mượt đến ngang eo, đôi mắt xanh, cái miệng đỏ 

• Mặc chiếc váy công chúa màu xanh dương xinh xắn, đi đôi giày cao gót màu 

trắng 

• Nhờ có phần khớp ở khuỷu tay, cổ, đầu gối nên búp bê có thể tạo khá nhiều 

dáng như ngồi, chống tay, cúi mình, quỳ gối... 

- Tình cảm của em đối với đồ chơi: Vì búp bê rất đẹp và đáng yêu nên em thích 

búp bê lắm. 
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